
UBND TỈNH KHÁNH HÒA Phụ lục 1.01

      SỞ TÀI CHÍNH

USD VNĐ USD VNĐ Gốc Lãi
Phí theo HĐ 

vay
Phí QLCVL Cộng USD VNĐ Gốc Lãi

Phí theo 

HĐ vay

Phí 

QLCVL
Cộng

1
Dự án Vệ sinh môi trường 

các thành phố duyên hải
5.449.367.689 419.182.130 419.182.130 5.030.185.559

2
Dự án Sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập
2.427.213,46 56.020.086.624 288.189,51 6.651.413.891 2.918.258.640 562.030.310 3.480.288.950 2.588.961,95 59.753.241.875

3

Dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai

164.763,46 3.802.740.690 745.999.145 68.482.891 17.120.723 5.706.908 837.309.667 132.441,14 3.056.741.545

4
Dự án Nâng cao hiệu quả 

sử dụng nước ở các tỉnh bị 

ảnh hưởng bởi hạn hán

Ngân hàng 

Phát triển 

Châu Á

181.136,44 4.180.628.920 43.018.421 4.779.825 47.798.246 181.136,44 4.180.628.920

Ngân hàng 

Thế giới
9.567.831,95 220.825.561.406 1.241.570,18 28.655.439.639 0 0 0 0 0 10.809.402,13 249.481.001.045

Nguồn IDA 6.687.391,39 154.344.993.281 919.866,29 21.230.513.858 0 7.607.257,68 175.575.507.139

Nguồn IBRD 2.880.440,56 66.480.568.125 321.703,89 7.424.925.781 3.202.144,45 73.905.493.906

TỔNG CỘNG USD 12.340.945 1.529.759,69 13.711.942

TỔNG QUY VNĐ 290.278.385.329 35.306.853.530 4.083.439.915 673.531.622 17.120.723 10.486.733 4.784.578.993 321.501.798.943

Ghi chú:

 - Áp dụng tỷ giá hạch toán NSNN do Bộ Tài chính công bố tại Thông báo số 3195/TB-KBNN ngày 30/6/2022, theo đó tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2022 là 1 USD = 23.080 đồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

STT Tên dự án/Chương trình
Nguồn vốn 

cho vay lại
Nguyên tệ

Rút vốn trong kỳ Dư nợ cuối kỳTrả nợ trong kỳ (VNĐ) Nợ quá hạn

(Kèm theo công văn số   2720   /STC-QLNS ngày 15  / 7  /2022 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa)

5

Ngân hàng 

Thế giới

USD

Dư nợ đầu kỳ

Dự án Môi trường bền 

vững các thành phố duyên 

hải - Tiểu dự án TP Nha 

Trang


